
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   521      /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày   13    tháng 3 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 
môi trường năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 

số 69/TTr-STNMT ngày 05 tháng 3 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền 

quản lý về môi trường của UBND tỉnh (đính kèm danh sách các Cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ). 

2. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 

UBND cấp huyện (đính kèm theo danh sách UBND các huyện). 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này 

theo đúng quy định; đồng thời giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận, Giám đốc 

Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH  
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh - Phan Văn Đăng; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TTTT, NCKSTTHC, KT. Vương.       
            
                                  
 
                                                                                              Phan Văn Đăng                            



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ THEO KẾ HOẠCH KIỂM TRA  

NĂM 2024 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số…521…/QĐ-UBND ngày .13./3/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) 

I 
Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 

thẩm quyền quản lý 

STT Tên dự án Chủ dự án Địa chỉ 
Loại hình 

hoạt động 

Thời gian 

kiểm tra 

01 
Trang trại chăn nuôi vịt Tuệ 

Anh 
Công ty TNHH ĐT Tuệ Anh 

thôn 3, xã Suối Kiết, 

huyện Tánh Linh 

 

Chăn nuôi 
Quý II 

02 Trang trại gà giống Bình An 
Hộ Kinh Doanh Trang Trại Gia 

An 

thôn 8, xã Gia An, 

huyện Tánh Linh 

03 Trang trại chăn nuôi heo 
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Công nghệ cao Bình An 

thôn Thuận Minh, xã 

Thuận Quý, HTN 

04 
Trang trại heo giống Đông 

Hà 
Công ty TNHH Lam Chi 

xã Đông Hà, huyện 

Đức Linh 

05 
Trang trại chăn nuôi heo nái 

sinh sản Tân Hà 

Công ty TNHH XD An Phú 

Khánh 7 

xã Tân Hà, huyện Đức 

Linh 

06 
Trang tại chăn nuôi heo nái 

sinh sản 

Công ty TNHH Chăn nuôi Đồng 

Hợp Thành 

xã Trà Tân, huyện Đức 

Linh 

07 Trang trại chăn nuôi heo 
Công ty TNHH Trang trại chăn 

nuôi Thu Hà 

xã Đông Hà, huyện 

Đức Linh 

08 
Trang trại chăn nuôi heo nái 

Phú Thịnh 2 

Công ty TNHH chăn nuôi Phú 

Thịnh 

Xã Tân Hà, huyện Đức 

Linh 

09 Cụm công nghiệp Phú Long 
Công ty Cổ phần May Phan 

Thiết 

Thị trấn Phú Long, 

huyện Hàm Thuận Bắc Hạ tầng cụm 

 
 

10 
Cụm công nghiệp chế biến 

hải sản có mùi Tân Bình 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

công nghiệp Bảo Thư 

Xã Tân Bình, Thị xã La 

Gi 



2 
 

11 

Khu du lịch vui chơi biệt thự 

nghỉ dưỡng Royal Ruby 

Villa Mũi Né 

Công ty cổ phần Huỳnh Gia Huy 

xã Thiện Nghiệp, 

phường Mũi Né và 

Hàm Tiến, Phan Thiết 

Du lịch 
Quý III 

 

12 Khu du lịch Thiên Phú 
Công ty TNHH Du lịch  Thiên 

Phú 

16 Nguyễn Đình 

Chiểu, khu phố 1, Hàm 

Tiến, Phan Thiết 

13 Khu du lịch Làng Thụy Sỹ 
Công ty TNHH Làng 

 Thụy Sỹ 

44 Nguyễn Đình 

Chiểu, Hàm Tiến, Phan 

Thiết 

14 Khu du lịch Tiến Đạt Công ty TNHH du lịch Tiến Đạt 

94A Nguyễn Đình 

Chiểu, Hàm Tiến, Phan 

Thiết 

15 
Sea links Mũi Né – Việt 

Nam 
Công ty cổ phần Rạng Đông 

phường Phú Hài và 

phường Hàm Tiến, 

Phan Thiết 

16 Khu du lịch Biển Xanh Công ty TNHH Biển Xanh 

54 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Hàm Tiến, Phan 

Thiết 

17 Khu du lịch CoCo Mũi Né 

Khách sạn Mường Thanh 

Holiday Mũi Né - Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Mường Thanh 

54 Huỳnh Thúc Kháng, 

Hàm Tiến, Phan Thiết 

18 
Khu du lịch sinh thái Resort 

Phương Đông 

Công ty TNHH Du Lịch Phương 

Đông 

thôn Tiến Phú, xã Tiến 

Thành, Phan Thiết 

19 Cơ sở Bờ Biển Vàng Công ty TNHH Tiến Thành 
thôn Tiến An, xã Tiến  

Thành, Phan Thiết 
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20 
Khu dịch vụ du lịch Biển đá 

Vàng 

Công ty Cổ phần TMDVBĐS 

nghỉ dưỡng Ý Ngọc 

xã Tân Thành, huyện 

HTN 

21 
Nhà máy chế biến hải sản 

Hải Nam 
Công ty TNHH Hải Nam 

27 Nguyễn Thông, 

Phú Hài, Phan Thiết 

Chế biến hải 

sản 

 

22 
CCN Chế biến hải sản Phú 

Hài 
UBND thành phố Phan Thiết 

phường Phú Hài, Phan 

Thiết 

23 
CCN hải sản Nam Cảng cá 

Phan Thiết 

Công ty Cổ Phần Xây lắp thủy 

sản Việt Nam 

Phường Đức Thắng, 

Phan Thiết 

24 

Nhà máy chế biến bột cá, 

công suất 4.900 tấn sản 

phẩm/năm 

Công ty TNHH Chế biến thủy 

sản Minh Hiền 

Lô CN V-2, Cụm công 

nghiệp chế biến hải sản 

có mùi Tân Bình 1, xã 

Tân Bình, thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận 

25 
Nhà máy chế biến bột cá Hạ 

Tân 
Công ty TNHH MTV Hạ Tân 

Lô CN 3-5, Cụm công 

nghiệp chế biến hải 

sản có mùi Tân Bình 1, 

xã Tân Bình, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận 

26 
Cụm công nghiệp Thắng Hải 

1 

Công ty CP ĐT và Phát triển 

công nghiệp Bảo Thư 

xã Thắng Hải, huyện 

Hàm Tân 
Hạ tầng Cụm 

27 Trang trại chăn nuôi heo DNTN TM Thuận Hòa 
xã Thuận Hòa, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

Chăn nuôi 

28 

Trang trại chăn nuôi heo hậu 

bị 1, quy mô chuồng trại 

12.600 m2 tại đồng Ba 

Vung, thôn Liêm An, xã 

Công ty TNHH Việt Hoàng 

T&T 

thôn Liêm An, xã Hồng 

Liêm, huyện Hàm 

Thuận Bắc 
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Hồng Liêm, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

29 

Trang trại chăn nuôi heo hậu 

bị 2, quy mô chuồng trại 

12.600 m2 tại đồng Bắn Nai, 

thôn Liêm An, xã Hồng 

Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

thôn Liêm An, xã Hồng 

Liêm, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

30 

Trang trại chăn nuôi heo hậu 

bị 3, quy mô 10.000 con, xã 

Hồng Liêm, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

thôn Liêm An, xã Hồng 

Liêm, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

31 

Đầu tư chăn nuôi heo công 

nghệ cao Làng Việt Nam 

quy mô 5000 heo nái và 

60.000 heo thịt 
Công ty TNHH làng Việt Nam 

xã Hồng Sơn, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

32 
Trang trại chăn nuôi heo 

giống và hậu bị Làng Việt 1 

xã Hàm Đức, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

33 
Xí nghiệp Thuỷ sản Phan 

Thiết  (THAIMEX) 

Công ty Cổ phần XNK Bình 

Thuận 

75 Võ Thị Sáu, 

phường Bình Hưng 

Chế biến hải 

sản 

Quý IV 
34 

Nhà máy chế biến hải sản 

Biển Đông 

Công ty Cổ phần CBHS Biển 

Đông 

Lô B, khu chế biến 

thủy sản nam cảng cá 

Phan Thiết, phường 

Lạc Đạo, Phan Thiết 

Chế biến hải 

sản 

35 Cảng cá Phan Thiết 
Ban quản lý các cảng cá tỉnh 

Bình Thuận 

75 Trưng Trắc, 

phường Đức Thắng, 

thành phố Phan Thiết 

Chế biến hải 

sản 
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36 

Nhà máy sấy bắp và sản xuất 

thức ăn chăn nuôi Bình 

Thuận 

Công ty TNHH JAPFA 

COMFEED Bình Thuận 

xã Đông Hà, huyện 

Đức Linh 

Chế biến thức 

ăn CN 

37 
Nhà máy chế biến tinh bột 

mì Lương Sơn 

Công ty TNHH An Hạ Bình 

Thuận 

khu phố Lương Nam, 

thị trấn Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình 

Bộ mì 

38 
Khai thác và chế biến mỏ đá 

xây dựng Chóp Vung 

Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng 

sản - Than Đông Bắc 

núi Chóp Vung, xã 

Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam 

Khoáng sản 

39 

Dự án khai thác và chế biến 

mỏ đá xây dựng tại khu vực 

Đồi Đá 

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Hồng Gia 

khu vực Đồi Đá, xã Tân 

Lập, huyện Hàm Thuận 

Nam 

 

40 
Dự án khai thác khoáng sản 

cát xây dựng 

Công ty TNHH MTV Thương 

mại Dịch vụ Xây dựng Quyền 

Thuyền 

thôn Suối Giêng, xã 

Tân Đức, huyện Hàm 

Tân 
 

41 

Đầu tư xây dựng mỏ cát Tân 

Phúc 1, xã Tân Phúc, huyện 

Hàm Tân 

Cty TNHH MTV KS Trường 

Phước 

Tân Phúc 1, xã Tân 

Phúc, huyện Hàm Tân 

II Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với UBND cấp huyện 

STT Tên dự án Chủ dự án Địa chỉ 
Nội dung kiểm 

tra 

Thời gian 

kiểm tra 

01 
UBND huyện Hàm Thuận 

Nam 
UBND huyện Hàm Thuận Nam 

30, Trần Phú, TT 

Thuận Nam, huyện 

Hàm Thuận Nam 
Công tác quản lý 

nhà nước về bảo vệ 

môi trường  

Quý II 

02 
UBND huyện Hàm Thuận 

Bắc  
UBND huyện Hàm Thuận Bắc 

KM17, thị trấn Ma 

Lâm 
Quý IV 




